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PHỤ LỤC 1A
Các văn bản cụ thể hóa công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW 
ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX 
(Kèm theo Báo cáo số 272-BC/TU, ngày 09/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)
------
	TT
	Loại văn bản
	Số; ngày, tháng, năm
 ban hành văn bản
	Trích yếu văn bản

	A
	TỈNH ỦY, BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

	I
	Nghị quyết
	1
	01-NQ/TU, ngày 05/5/2006
	về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2006 - 2010 

	
	
	2
	02-NQ/TU, ngày 03/8/2006
	về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị đẩy mạnh tốc độ phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn mới. 

	
	
	3
	06-NQ/TU,  ngày 07/5/2007
	về phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2007-2010 và định hướng đến năm 2015. 

	
	
	4
	07-NQ/TU, ngày 12/11/2007
	về phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 

	
	
	5
	01-NQ/TU, ngày 24/6/2011
	về đẩy mạnh phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến 2020. 

	
	
	6
	02-NQ/TU, ngày 08/6/2011
	về phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020.

	
	
	7
	03-NQ/TU, ngày 13/10/2011
	về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2030.

	
	
	8
	04-NQ/TU, ngày 13/10/2011
	về đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu giảm nghèo nhanh và bền vững ở 06 huyện miền núi của tỉnh giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020

	
	
	9
	05-NQ/TU, ngày 13/10/2011
	về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2015 và định hướng 2020.

	
	
	10
	06-NQ/TU, ngày 18/11/2014
	về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển Khu KT Dung Quất đến năm 2020

	
	
	11
	01-NQ/TU, ngày 01/7/2016
	về đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, đảo tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 - 2020

	
	
	12
	02-NQ/TU, ngày 01/7/2016
	về đầu tư kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông và hạ tầng đô thị.

	
	
	13
	03-NQ/TU, ngày 19/10/2016
	về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững

	
	
	14
	04-NQ/TU, ngày 19/10/2016
	về phát triển dịch vụ, du lịch giai đoạn 2016 - 2020.

	
	
	15
	01-NQ/TU, ngày 11/5/2021
	về huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đẩy mạnh phát triển công nghiệp.

	
	
	16
	02-NQ/TU, ngày 17/8/2021
	về tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững ở các huyện miền núi.

	
	
	17
	03-NQ/TU, ngày 24/8/2021
	về đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại tạo động lực cho phát triển.

	
	
	18
	04-NQ/TU, ngày 18/10/2021
	về đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao thứ hạng các chỉ số cải cách hành chính, hiệu quả quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

	
	
	19
	05-NQ/TU, ngày 02/11/2021
	về đẩy mạnh phát triển du lịch, từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

	
	
	20
	06-NQ/TU, ngày 04/4/2022
	về công tác dân tộc

	
	
	21
	07-NQ/TU, ngày 20/5/2022
	về tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế biển tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2021 - 2025

	
	
	22
	08-NQ/TU, ngày 20/5/2022
	về xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030

	
	
	23
	09-NQ/TU, ngày 01/6/2022 
	về nâng cao chất lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

	II
	Chương trình hành động
	1
	11-CTr/TU, ngày 04/6/2003 
	Thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh 

	
	
	2
	13-CTr/TU, ngày 04/6/2003 
	thực Nghị quyết 24-NQ/TW về công tác dân tộc

	
	
	3
	14-CTr/TU, ngày 29/6/2007 
	thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới

	
	
	4
	17-CTr/TU, ngày 10/7/2007 
	thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

	
	
	5
	22-CTr/TU, ngày 25/4/2008 
	về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khoá X "về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước"

	
	
	6
	 27-CTr/TU, ngày 24/10/2008 
	 thực hiện Nghị quyết Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

	
	
	7
	23-CTr/TU, ngày 02/6/2008 
	thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị “về tình hình, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo từ năm 2006 đến nay và giải pháp trong thời gian tới”

	
	
	8
	28-CTr/TU, ngày 29/10/2008 
	thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH

	
	
	9
	29-CTr/TU, ngày 19/11/2008 
	thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

	
	
	10
	04-CTr/TU, ngày 15/12/2010 
	thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

	
	
	11
	09-CTr/TU, ngày 11/5/2011
	thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 15/4/2010 của Ban Bí thư về tăng cường công tác ngoại giao kinh tế trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

	
	
	12
	18-CTr/TU, ngày 13/12/2011 
	thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

	
	
	13
	23-CTr/TU, ngày 07/5/2012 
	thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 20/4/2012 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”

	
	
	14
	28-CTr/TU, ngày 07/9/2012 
	thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 

	
	
	15
	42-CTr/TU, ngày 19/9/2013 
	thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

	
	
	16
	43-CTr/TU, ngày 19/9/2013 
	thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI “về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” 

	
	
	17
	39-CTr/TU, ngày 05/4/2013 
	thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại 

	
	
	18
	40-CTr/TU, ngày 05/4/2013 
	thực hiện Nghị quyết 20 -NQ/TW ngày 01/11/2012 của BCH Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế 

	
	
	19
	54-CTr/TU, ngày 24/10/2014 
	về thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao

	
	
	20
	61-CTr/TU, ngày 05/3/2015 
	về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

	
	
	21
	08-CTr/TU, ngày 14/4/2016
	thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

	
	
	22
	25-CTr/TU, ngày 28/8/2017
	thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa

	
	
	23
	37-CTr/TU, ngày 26/3/2019
	thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2045

	
	
	24
	11-CT/TU, ngày 6/8/2021 
	thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế 

	
	
	25
	21-CT/TU, ngày 12/8/2022 
	thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 

	III
	Chỉ thị
	1
	13-CT/TU, ngày 07/7/2003 
	về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý

	
	
	2
	22-CT/TU, ngày 07/9/2007 
	về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2007 - 2010

	
	
	3
	19-CT/TU, ngày 19/7/2007 
	về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI

	
	
	4
	25-CT/TU, ngày 06/12/2007 
	về đẩy mạnh các hoạt động chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân bị nhiễm chất độc hoá học

	
	
	5
	29-CT/TU, ngày 27/02/2008 
	về việc lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ XII

	
	
	6
	39-CT/TU, ngày 04/6/2009 
	tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, giải pháp nhằm chủ động ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng KT, bảo đảm an sinh XH trên địa bàn tỉnh

	
	
	7
	03-CT/TU, ngày 20/12/2010 
	về việc lãnh đạo đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016

	
	
	8
	07-CT/TU, ngày 18/5/2011 
	về việc lãnh đạo đại hội cựu chiến binh các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Ngãi lần thứ V (nhiệm kỳ 2012 - 2017)

	
	
	9
	06-CT/TU, ngày 14/02/2011 
	về việc lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016

	
	
	10
	09-CT/TU, ngày 14/10/2011 
	về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2012 - 2017

	
	
	11
	13-CT/TU, ngày 18/4/2012 
	về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XII, nhiệm kỳ 2013 - 2018 

	
	
	12
	14-CT/TU, ngày 18/4/2012 
	về lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2013 - 2018 

	
	
	13
	17-CT/TU, ngày 16/11/2012 
	về phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên.

	
	
	14
	24-CT/TU, ngày 18/7/2013 
	về việc lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019 

	
	
	15
	25-CT/TU, ngày 04/9/2013 
	về đẩy mạnh xây dựng gia đình thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh

	
	
	16
	26-CT/TU, ngày 14/11/2013 
	về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc nâng cao chất lượng bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh

	
	
	17
	30-CT/TU, ngày 13/3/2014 
	về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nhằm ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi tệ nạn nghi kỵ “Cầm đồ thuốc độc” trên địa bàn các huyện miền núi của tỉnh

	
	
	18
	33-CT/TU, ngày 12/11/2014 
	về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển Thanh niên Việt Nam giai đoạn 2012 – 2020 trên địa bàn tỉnh

	
	
	19
	02-CT/TU, ngày 09/11/2015 
	về việc lãnh đạo đại hội phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

	
	
	20
	10-CT/TU, ngày 12/5/2016 
	về việc lãnh đạo đại hội hội cựu chiến binh các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022

	
	
	21
	13-CT/TU, ngày 17/10/2016 
	về việc lãnh đạo đại hội hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 - 2022

	
	
	22
	15-CT/TU, ngày 30/11/2016 
	về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên truyền, giáo dục sức khỏe, giới tính, ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh

	
	
	23
	22-CT/TU, ngày 03/4/2017 
	về đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào thi đua "Dân vận khéo"

	
	
	24
	23-CT/TU, ngày 01/6/2017
	tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

	
	
	25
	26-CT/TU, ngày 01/02/2018 
	về việc nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáovề việc nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

	
	
	26
	27-CT/TU, ngày 09/03/2018 
	về việc lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024

	
	
	27
	29-CT/TU, ngày 23/4/2018 
	tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"

	
	
	28
	41-CT/TU, ngày 19/5/2020 
	về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố liên quan đến dấu hiệu tội phạm và trật tự quản lý kinh tế, chức vụ

	
	
	29
	42-CT/TU, ngày 10/9/2020 
	về việc lãnh đạo đại hội phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

	
	
	30
	01-CT/TU, ngày 16/11/2020 
	về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 

	
	
	31
	06-CT/TU, ngày 05/4/2021 
	về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tư tưởng, nhất là nắm bắt, định hướng, giải quyết các vấn đề tư tưởng trong tình hình mới

	
	
	32
	08-CT/TU, ngày 25/4/2021 
	về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp 

	
	
	33
	10-CT/TU, ngày 16/7/2021 
	về việc lãnh đạo đại hội hội cựu chiến binh các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Ngãi lần thứ VII nhiệm kỳ 2022 - 2027 

	
	
	34
	11-CT/TU, ngày 30/8/2021 
	về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên 

	
	
	35
	13-CT/TU, ngày 11/10/2021 
	về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 -2027 

	
	
	36
	17-CT/TU, ngày 17/3/2022 
	về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 

	
	
	37
	19-CT/TU, ngày 18/5/2022
	về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

	
	
	38
	20-CT/TU, ngày 20/6/2022 
	về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giám sát của HĐND, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đối với hoạt động tư pháp

	
	
	39
	22-CT/TU, ngày 28/9/2022 
	về lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 

	IV
	Kế hoạch
	1
	29-KH/TU, ngày 22/10/2007 
	thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khoá X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước

	
	
	2
	30-KH/TU, ngày 22/10/2007 
	thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị

	
	
	3
	41-KH/TU, ngày 10/6/2008 
	thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) “về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”

	
	
	4
	50-KH/TU, ngày 09/3/2009 
	về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Ngãi nhằm cung cấp kịp thời lao động qua đào tạo nghề, công nhân lành nghề cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhất là Khu Kinh tế Dung Quất; 

	
	
	5
	57-KH/TU, ngày 28/7/2009 
	thực hiện Kết luận số 37-KL/TW của Hội nghị  lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương (khoá X) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cán bộ từ nay đến năm 2020

	
	
	6
	69-KH/TU, ngày 13/01/2010 
	thực hiện Kết luận số 57-KL/TW ngày 03/11/2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; về công tác dân tộc; về công tác tôn giáo

	
	
	7
	04-KH/TU, ngày 12/11/2010 
	thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Ban Bí thư về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây huỷ hoại đạo đức xã hội

	
	
	8
	05-KH/TU ngày 16/11/2010
	triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 29/7/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) về "Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 07-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá VIII) nhằm tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài"; 

	
	
	9
	02-KH/TU ngày 26/10/2010
	thực hiện Kết luận số 83-KL/TW ngày 30/8/2010 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị (khóa IX) “về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến”

	
	
	10
	17-KH/TU ngày 23/9/2011
	tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 


	
	
	11
	27-KH/TU ngày 30/3/2012
	thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương  Đảng (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" 

	
	
	12
	42-KH/TU ngày 16/11/2012
	thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của BCH TW Đảng khóa XI về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba BCH Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí 

	
	
	13
	71-KH/TU ngày 22/7/2013
	thực hiện Kết luận số 55-KL/TW ngày 18/01/2013 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá X “về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

	
	
	14
	82-KH/TU ngày 19/9/2013
	thực hiện Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở 

	
	
	15
	41-KH/TU ngày 01/9/2016
	thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị  về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

	
	
	16
	123-KH/TU ngày 29/3/2018
	tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy với nhân dân và doanh nghiệp năm 2018

	
	
	17
	125-KH/TU ngày 05/4/2018
	thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

	
	
	18
	126-KH/TU ngày 05/4/2018
	thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

	
	
	19
	156-KH/TU ngày 17/9/2018
	thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ.

	
	
	20
	157-KH/TU ngày 17/9/2018
	thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của BCH Trung ương Đảng khóa XII "về cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội".

	
	
	21
	224-KH/TU ngày 30/9/2019
	thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế 

	
	
	22
	223-KH/TU ngày 30/9/2019
	thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế 

	
	
	23
	260-KH/TU ngày 06/3/2020
	tổ chức đối thoại trực tiếp của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy với dân năm 2020 

	
	
	24
	271-KH/TU ngày 27/3/2020
	thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư 

	
	
	25
	290-KH/TU ngày 29/6/2020
	thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể 

	
	
	26
	 08-KH/TU, ngày 24/11/2020
	phân công các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh tham gia sinh hoạt tại các chi, đảng bộ cơ sở

	
	
	27
	33-KH/TU, ngày 17/3/2021
	về tổ chức đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy với dân năm 2021

	
	
	28
	65-KH/TU ngày 03/11/2021
	Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới 

	
	
	29
	68-KH/TU ngày 16/11/2021
	thực hiện Kết luận số 05-KL/TW, ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

	
	
	30
	84-KH/TU ngày 15/02/2022
	tổ chức đối thoại trực tiếp của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy với dân năm 2022 

	V
	Hướng dẫn
	1
	27-HD/TG, ngày 9/4/2003 
	Hướng dẫn cấp ủy các cấp về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết 23

	
	
	2
	01-HD/TU, ngày 02/5/2008
	về chuẩn bị nhân sự Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VII

	
	
	3
	02-HD/TU, ngày 22/3/2021
	tiếp tục thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp 

	
	
	4
	03-HD/TU, ngày 07/4/2021
	sơ kết việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương, kế hoạch của tỉnh về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và các đơn vị sự nghiệp công lập, số 34-KL/TW ngày 07/8/2018 của Bộ Chính trị nhất là các mô hình thí điểm theo Kết luận

	
	
	5
	07-HD/TU, ngày 13/5/2022
	triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lênchủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 

	VI
	Quyết định
	1
	8738-QĐ/TU, ngày 02/12/2008 
	về việc ban hành Đề án đào tạo, tuyển chọn, chuẩn hoá cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn của tỉnh Quảng Ngãi

	
	
	2
	9747-QĐ/TU, ngày 03/03/2009 
	về việc ban hành Đề án xây dựng người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn tỉnh

	
	
	3
	 11100-QĐ/TU, ngày 24/6/2010 
	về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị.

	
	
	4
	1376-QĐ/TU, ngày 10/8/2011
	về Đề án tuyển chọn, bổ sung tạo nguồn cán bộ lãnh đạo trẻ cấp tỉnh, cấp huyện

	
	
	5
	1856-QĐ/TU, ngày 20/10/2011 
	ban hành Quy chế phối hợp giữa ban dân vận cấp uỷ các cấp với các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

	
	
	6
	2172-QĐ/TU, ngày 16/11/2011 
	về việc thành lập Hội đồng tuyển chọn, bổ sung tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ của tỉnh

	
	
	7
	2539-QĐ/TU, ngày 25/4/2012 
	ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại giữa bí thư cấp uỷ đảng trong tỉnh với nhân dân

	
	
	8
	2840-QĐ/TU, ngày 25/01/2013 
	về việc thành lập Tổ công tác giúp Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tham gia vận động hòa giải những vấn đề bức xúc, nổi cộm của nhân dân trên địa bàn tỉnh.

	
	
	9
	2952-QĐ/TU, ngày 30/5/2013
	về Đề án nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020

	
	
	10
	 306-QĐ/TU, ngày 25/5/2016
	quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao,

	
	
	11
	454-QĐ/TU ngày 14/11/2016 
	về Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa bí thư các cấp ủy Đảng trong tỉnh với Nhân dân

	
	
	12
	1575-QĐ/TU ngày 10/6/2019 
	về ban hành Quy chế Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của dân 

	
	
	13
	1711-QĐ/TU ngày 07/11/2019 
	về việc ban hành Đề án xây dựng người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn tỉnh

	
	
	14
	396-QĐ/TU, ngày 19/10/2021
	ban hành Quy chế về công tác dân vận trong hệ thống chính trị 

	VII
	Quy định
	1
	3814-QĐ/TU, ngày 16/6/2014 
	về việc tuyển chọn các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý bằng hình thức thi tuyển

	
	
	2
	4054-QĐ/TU, ngày 24/10/2014 
	về trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh tiếp thu góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp và nhân dân

	
	
	3
	688-QĐ/TU, ngày 08/6/2017 
	chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền, phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh. 

	VIII
	Kết luận
	1
	375-KL/TU ngày 18/3/2010 
	về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, giai đoạn 2010 - 2020

	
	
	2
	30-KL/TU, ngày 26/4/2016 
	Kết luận về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016 - 2020

	
	
	3
	17-KL/TU, ngày 19/4/2016 
	về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị và phục vụ sản xuất kinh doanh, giai đoạn 2016 - 2020.

	
	
	4
	18-KL/TU, ngày 19/4/2016
	Kết luận của Hội nghị Tỉnh ủy lần 3, khóa XIX về đẩy mạnh phát triển công nghiệp giai đoạn 2016-2020.

	
	
	5
	17-KL/TU, ngày 19/4/2016
	Hội nghị Tỉnh ủy lần 3, khóa XIX về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực trong hệ thống chính trị và phục vụ sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016-2020.

	
	
	6
	30-KL/TU, ngày 26/4/2016
	Kết luận của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 3 khóa XIX về Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2020.

	
	
	7
	265-KL/TU, ngày 07/4/2017
	Kết luận của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 7 khóa XIX về Điều chỉnh chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới trong Kết luận số 30-KL/TU ngày 26/4/2016 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 3 khóa XIX về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2020.

	
	
	8
	298-KL/TU, ngày 13/04/2021 
	về tiếp tục phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ.

	IX
	Đề án
	1
	07-ĐA/TU ngày 28/10/2021
	về thí điểm mô hình Dân tin - Đảng cử

	
	
	2
	08-ĐA/TU, ngày 12/11/2021 
	về tạo nguồn và phát triển cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số giữ các chức danh thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030, định hướng đến năm 2035

	
	
	3
	09-ĐA/TU, ngày 27/01/2022 
	đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030

	
	
	4
	12-ĐA/TU, ngày 07/9/2022
	về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cho hệ thống chính trị của tỉnh trong 05 năm, 10 năm, 20 năm đến

	
	
	5
	13-ĐA/TU, ngày 10/10/2022
	Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác dân vận góp phần phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2022 - 2026 

	X
	Công văn
	1
	1996-CV/TU ngày 23/11/2009 
	chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, quán triệt các nội dung của Kết luận số 57-KL/TW, ngày 03/11/2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh 

	
	
	2
	2152-CV/TU ngày 17/3/2010 
	thực hiện Kết luận 66-KL/TW, ngày 04/3/2010 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW, ngày 08/01/2002 của Bộ Chính trị (khóa IX) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”

	
	
	3
	2484-CV/TU ngày 14/3/2014
	triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW, ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 25 về “Tăng cường dự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

	
	
	4
	2619-CV/TU, ngày 19/3/2018 
	về triển khai thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới và công tác cán bộ nữ

	
	
	...
	 
	 

	B
	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

	I
	Nghị quyết 
	1
	30/2007/NQ-HĐND, ngày 19/12/2007
	Về phương án hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn, học sinh dân tộc thiểu số nội trú và người tàn tật tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2008-2010

	
	
	2
	36/2007/NQ-HĐND, ngày 18/4/2007
	Về phát triển đô thị tỉnh QN đến năm 2010, định hướng đến năm 2020

	
	
	3
	18/2007/NQ-HĐND, ngày 22/7/2007
	về việc quy định mức kinh phí thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đối với khu dân cư và các xã thuộc vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

	
	
	4
	10/2009/NQ-HĐND, ngày 17/4/2009
	Về chính sách khuyến khích thực hiện xã hội hoá thuộc lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể dục thể thao và môi trường của tỉnh Quảng Ngãi

	
	
	5
	23/2011/NQ-HĐND ngày 27/10/2011 
	về đẩy mạnh phát triển KT - XH, phấn đấu giảm nghèo nhanh và bền vững ở 06 huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020

	
	
	6
	01/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 
	về việc quy định chức danh và mức phụ cấp hằng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh 

	
	
	7
	23/2012/NQ-HĐND ngày 05/10/2012 
	về Quy định về một số chính sách khuyến khích thực hiện xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao và môi trường của tỉnh 

	
	
	8
	08/2014/NQ-HĐND ngày 29/4/2014 
	08/2014/NQ-HĐND ngày 29/4/2014 về Chính sách đãi ngộ đối với bác sĩ, dược sĩ đại học và những người có trình độ sau đại học chuyên ngành y, dược đang công tác tại các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Quảng Ngãi

	
	
	9
	03/2015/NQ-HĐND ngày 22/4/2015 
	về việc Quy định một số chính sách khuyến khích thực hiện xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường và giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

	
	
	10
	số 21/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 
	về Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 – 2020

	
	
	11
	số 14/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 
	về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 1 Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ khuyến khích thực hiện chủ trương “dồn điền đổi thửa” đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2013-2020

	
	
	12
	số 11/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 
	về việc thông qua Đề án Kiên cố hóa kênh mương thủy lợi gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2020

	
	
	13
	24/2016/NQ-HĐND ngày 30/9/2016 
	về Quy định việc bố trí và mức hỗ trợ cộng tác viên bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

	
	
	14
	22/2016/NQ-HĐND ngày 30/9/2016 
	về Quy định chính sách thu hút, ưu đãi nguồn nhân lực chất lượng cao đến công tác, làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi

	
	
	15
	21/2016/NQ-HĐND ngày 30/9/2016 
	về Đề án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 – 2020

	
	
	16
	34/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 
	về Đề án cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 – 2020

	
	
	17
	24/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017 
	Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỉ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020 

	
	
	18
	01/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017 
	về  hỗ trợ, biểu dương, khen thưởng đối với hộ gia đình, thôn, xã, huyện thoát nghèo ở vùng miền núi tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2020

	
	
	19
	40/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 
	về Chính sách hỗ trợ cho bác sĩ được chọn, cử đi bồi dưỡng chuyên sâu về chuyên môn và quản lý bệnh viện trong nước và ở nước ngoài 

	
	
	20
	35/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 
	về Quy định chính sách hỗ trợ để chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng các loại cây hằng năm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

	
	
	21
	33/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 
	về Quy định nội dung và mức chi cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh 

	
	
	22
	27/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 
	về Chính sách hỗ trợ sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh là người dân tộc thiểu số thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh Quảng Ngãi từ năm học 2017 - 2018 đến năm học 2020 - 2021

	
	
	23
	58/2017/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 
	về hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

	
	
	24
	55/2017/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 
	về hỗ trợ thực hiện chính sách xã hội cho đối tượng lang thang, xin ăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020

	
	
	25
	11/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 
	về Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh 

	
	
	26
	04/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 
	về Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư để thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

	
	
	27
	23/2018/NQ-HĐND ngày 10/10/2018 
	về Quy định chính sách hỗ trợ người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2018 – 2020

	
	
	28
	04/2019/NQ-HĐND ngày 10/4/2019 
	Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh 

	
	
	29
	12/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 
	về Quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý được luân chuyển, điều động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

	
	
	30
	01/2020/NQ-HĐND ngày 28/4/2020 
	về Quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

	
	
	31
	07/2020/NQ-HĐND ngày 21/7/2020 
	Quy định chính sách khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

	
	
	32
	20/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 
	về quy định chức danh, bố trí số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và mức bồi dưỡng cho người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

	
	
	33
	25/2021/NQ-HĐND, ngày 15/10/2021
	25/2021/NQ-HĐND  ngày 15/10/2021 Quy định một số chính sách hỗ trợ chuyển giao, đổi mới công nghệ, phát triển thị trường khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh 

	
	
	34
	92/NQ-HĐND
 ngày 8/12/2021 
	 về phát triển thanh niên tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 – 2030

	
	
	35
	39/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 
	Quy định chính sách hỗ trợ hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố 

	
	
	36
	32/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 
	Quy định mức hỗ trợ đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp; giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp thuộc tỉnh Quảng Ngãi

	C
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

	I
	Quyết định
	1
	481/2008/QĐ-UBND, ngày 31/12/2008 
	Quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi được cử đi đào tạo trong và ngoài nước

	
	
	2
	1172/QĐ-UBND, ngày 24/7/2009 
	về việc phê duyệt Đề án Đào tạo nghề cho lao động tại các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2009 - 2010 và định hướng đến năm 2015.

	
	
	3
	338/QĐ-UBND, ngày 06/3/2009 
	phê duyệt Kế hoạch hành động phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2009 - 2015

	
	
	4
	144/QĐ-UBND, ngày 07/7/2011
	về ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, giai đoạn 2011 – 2020

	
	
	5
	1741/QĐ-UBND, ngày 08/11/2021 
	về ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập, giai đoạn 2021 - 2030" trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

	
	
	6
	1662/QĐ-UBND, ngày 11/11/2011 
	về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”.

	
	
	7
	125/QĐ-UBND, ngày 18/01/2013 
	về phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm, giai đoạn 2010 – 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

	
	
	8
	18/2013/QĐ-UBND,  ngày 17/4/2013 
	quy định trách nhiệm của các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tham gia quản lý nhà nước và một số chủ trương, chính sách khác liên quan đến phụ nữ

	
	
	9
	20/2013/QĐ-UBND, ngày 07/5/2013
	quy định một số biện pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh

	
	
	10
	129/QĐ-UBND ngày 24/5/2013 
	về phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng đội  ngũ doanh nhân tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2013 - 2015

	
	
	11
	711/QĐ-UBND, ngày 22/5/2013 
	phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

	
	
	12
	855/QĐ-UBND, 13/6/2014
	Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về Kế hoạch hành động thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. 

	
	
	13
	148/QĐ-UBND, 25/5/2015
	Quyết định về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2015-2020.

	
	
	14
	45/2015/QĐ-UBND ngày 31/8/2015 
	qui định chính sách hỗ trợ đặc thù khuyến khích doanh nghiệp và hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2015-2020; 

	
	
	15
	250/QĐ-UBND ngày 31/5/2016
	ban hành Kế hoạch về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Quảng Ngãi hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020.

	
	
	16
	436/QĐ-UBND ngày 11/6/2019
	ban hành Quy định tiêu chí, cách đánh giá, xếp loại công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh

	
	
	17
	1693/QĐ-UBND, ngày 19/9/2016 
	ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020

	
	
	18
	737/QĐ-UBND, ngày 27/9/2019 
	ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh

	
	
	19
	155/QĐ-UBND, ngày 09/02/2022 
	về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về Người cao tuổi giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

	
	
	20
	703/QĐ-UBND, ngày 01/6/2022
	ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021 - 2030" trên địa bàn tỉnh 

	
	
	21
	916/QĐ-UBND, ngày 13/7/2022 
	ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình "Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021 - 2030" trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

	
	
	22
	29/2022/QĐ-UBND, ngày 04/8/2022 
	ban hành Quy chế tổ chức và đối thoại của đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

	II
	Kế hoạch
	1
	2844/KH-UBND, ngày 21/8/2012 
	về trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2013

	
	
	2
	42/KH-UBND, ngày  05/01/2013 
	thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn II (2013 – 2015)

	III
	Chỉ thị
	1
	15/CT-UBND, ngày 27/7/2016 
	về việc nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước

	
	
	2
	17/CT-UBND, ngày 10/11/2016 
	về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh

	
	
	3
	12/CT-UBND, ngày 14/5/2018 
	về việc đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền

	IV
	Công văn
	1
	3069/UBND-NC, ngày 16/6/2016 
	tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị và Quy định 4050-QĐ/TU, ngày 24/10/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

	
	
	2
	 3442/UBND-NC, ngày 30/6/2016
	tiếp tục thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị

	
	
	3
	5451/UBND-CNXD, ngày 10/9/2018 
	về lấy ý kiến cộng đồng dân cư trước khi quyết định chủ trương đầu tư dự án
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